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THÔNG BÁO
Về việc báo giá dịch vụ thẩm định thiết bị thuộc Dự án đập dâng cấp nước 

mặt suối Cả và hệ thống xử lý nước tại xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ 
(nay là xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai)

Kính gửi: Quý tổ chức, doanh nghiệp

Căn cứ chức năng nhiệm vụ, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đồng 
Nai kính mời Quý tổ chức, doanh nghiệp cung cấp báo giá dịch vụ thẩm định 
các thiết bị (07 loại thiết bị) về chất lượng, tính năng công nghệ, thông số kỹ 
thuật, tính tương thích, giá có tương đương hay tốt hơn giữa thiết bị thay đổi và 
thiết bị thực hiện theo hợp đồng thuộc Dự án đập dâng cấp nước mặt suối Cả và 
hệ thống xử lý nước tại xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ (nay là xã Xuân 
Đường, thành phố Đồng Nai). Hiện trạng các thiết bị này đang được đầu tư tại 
Khu Công nghệ cao Công nghệ sinh học tại xã Xuân Đường, thành phố Đồng 
Nai, cụ thể:

STT LOẠI 
THIẾT BỊ

THÔNG SỒ KỸ THUẬT 
THEO HỢP ĐỒNG

THÔNG SỒ KỸ THUẬT 
THAY ĐỔI

1
Bơm mồi 

chân không

- Hiệu: Saer
- Model: BCK29
- Xuất xứ: Euro
- Lưu lượng (Lớn nhất): 

1.9m3/phút
- Cột áp (Lớn nhất): 700mmHg
- Tốc độ: 1.450 vòng/phút
- Công suất: 3,7kW, 3 pha, 

380V-50Hz

- Hiệu: Pompe Travaini (Italia) 
TRMB

- Model: TRMG 32-75/C/GH 
IE2

- Xuất xứ: Italia
- Cột áp (Lớn nhất): 680mmHg
- Tốc độ: 2.900 vòng/phút
- Công suất: 3,0kW, 3pha, 380V-

50Hz

2 Bơm li tâm 
trục ngang

- Hiệu: Saer
- Model: NCBZ-2P
- Xuất xứ: Italia
- Lưu lượng: 600m3/giờ
- Cột áp: 58m
- Tốc độ: 1.490 vòng/phút
- Công suất: 150kW, 3pha, 

380V-50Hz
- Vật liệu:

Cánh bơm gang; Vỏ bơm gang; 
Trục thép

- Hiệu: Saer
- Model: NCBKZ4P150-500C
- Xuất xứ: Italia
- Lưu lượng: 600m3/giờ
- Cột áp: 59m
- Tốc độ: 1.450 vòng/phút
- Công suất: 132kW, 3pha, 

380V-50Hz
- Vật liệu:

Cánh bơm gang; Vỏ bơm gang; 
Trục thép

3 Máy khuấy - Hãng: RUBIMIX - Hãng: GONGI



trộn phèn, xút - Công suất: 0,37-5,5kw
- Model: MKSH
- Xuất xứ: Euro

- Công suất: 0,37kw/3pha/380v
- Tốc độ: 60-70 vòng/phút
- Xuất xứ: Đài Loan

4 Máy nén khí

- Hãng: Danfoss
- Công suất: 1,34-12,4kw
- Model: MT
- Xuất xứ: Euro

- Hãng: Nordic Water
- Công suất: 3HP, 

3pha/380v/50Hz
- Model: Không dầu
- Áp xuất làm việc: 7kg/cm2G
- Lưu lượng: 230 lít/phút
Bình Chứa: 245 lít

5 Máy tính để 
bàn

- Main Gigabyte GA-H61 MD 
S2

- CPU inter G2020(2,9Gh)
- Ram 2GB buss 1333, HDD 

250Gb
- Màn hình 18,5inch acer (hoặc 

tương đương)
- Mouse Mitsumi 6703 UBS 

(hoặc tương đương), Keyboard 
Mitsumi PS/2 (hoặc tương 
đương)

- Máy tính Laptop: 
- Hiệu Dell, HP, Acer, Asus
- Cấu hình Core i3
- Ram 2Gb
- ổ cứng 500Gb
- Màn hình 14inch (hoặc tương 

đương)

6
Bơm chìm 
(bơm nước 

thô)

- Hiệu: Pentax
- Model: PX3
- Xuất xứ: Euro 
- Công suất: 0,5 – 7,5 Kw

- Hiệu: Pentax
- Model: DMT550
- Xuất xứ: Euro (Ý)
- Công suất: 0,5 – 7,5 Kw
- Năm sản xuất: 2013

7 Đồng hồ lưu 
lượng

- Hiệu: Flowtech
- Model: DN219
- Xuất xứ: Trung Quốc

- Hiệu: Siemen
- Model: DN219
- Xuất xứ: Euro

Sở Khoa học và Công nghệ kính mời các tổ chức, doanh nghiệp có đủ điều 
kiện và năng lực tham gia thực hiện, quan tâm gửi báo giá và thực hiện thẩm 
định các thiết bị (07 loại thiết bị) nêu  trên.

Đầu mối liên hệ: Ông Võ Thành Việt – Chuyên viên phòng Kế hoach Tài 
chính (SĐT: 0914731376, Email: vietvothanh.skhcn.@dongnai.gov.vn). 

KT. GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, KHTC.

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Phong
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